
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Biểu 02.2/CTMTQG

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DỰ TOÁN NĂM 2025 - THÁNG 5

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung

Vốn dự toán năm 2025 Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 5 năm 2025 Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 6
năm 2025
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1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=8/4 12 13 14 15=12/5 16 17 18=17/4 19 20=19/5 21
TỔNG VỐN CTMTQG 4.145 4.145
Vốn ngân sách trung ương 4.126 4.126
Vốn ngân sách địa phương 19 19

A
Chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia
PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi 145 145
Vốn ngân sách trung ương 126 126
Vốn ngân sách địa phương 19 19

1

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền,
 vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ
chức thực hiện Chương trình 145 145

1.1

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin
hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo
an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi 115 115
Vốn ngân sách trung ương 100 100
Vốn ngân sách tỉnh 15 15

1.1.1

Tiểu dự án 3:  Kiểm tra, giám sát, đánh giá,
đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương
trình 30 30
Vốn ngân sách trung ương 26 26
Vốn ngân sách tỉnh 4 4

B Chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia  xây
dựng nông thôn mới 4.000 4.000

Vốn ngân sách trung ương 4.000 4.000

Vốn ngân sách địa phương -

1

Nội dung thành phần số 02: Mã số: 00492:
Phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, cơ bản đồng
bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn-đô thị
và kết nối các vùng miền.

4.000 4.000

Nội dung 09: Chi hỗ trợ cho hệ thống thông tin
và truyền thông cơ sỡ -
Vốn ngân sách trung ương 4.000 4.000

Vốn ngân sách tỉnh -

C Chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia  giảm
nghèo bền vững
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương

1 Dự án 1: ….
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương

1.1 Tiểu dự án 1Dự án 1
Vốn ngân sách trung ương
Vốn ngân sách địa phương
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